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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	  Số :  85/BC-UBND
	
	 Quy Nhơn, ngày  20  tháng  12  năm 2005


B¸o c¸o 

Tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật 



 Thực hiện Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về  việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 3544/BTP-KTrVB ngày 25 tháng 11 năm 2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo tình hình soạn thảo, ban  hành và  kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh như sau:

I – TÌNH HÌNH SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Việc triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

 Ngày 03.12.2004, Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, luật có hiệu lực từ ngày 01/4/2005. Trên cơ sở đó, ngày 23/5/2005, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cho lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND; Chánh văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố; báo cáo viên pháp luật của tỉnh. Sau đó tiến hành triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND đến các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

2. Kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong năm 2005, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp của tỉnh Bình Định đã xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) như sau:

2.1. Đối với HĐND các cấp: đã ban hành 381 nghị quyết, trong đó:

- HĐND tỉnh: 15 nghị quyết

- HĐND 11 huyện, thành phố: 91 nghị quyết

- HĐND 155 xã, phường, thị trấn 275 nghị quyết

2.2. Đối với Ủy ban nhân dân các cấp: đã ban hành: 1.067 văn bản QPPL, trong đó:

- UBND tỉnh : 137 chỉ thị, quyết định

- UBND  11 huyện, thành phố: 216  chỉ thị, quyết định

- UBND 155 xã, phường, thị trấn:  614 chỉ thị, quyết định

II – TÌNH HÌNH KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Công tác tự kiểm tra.

Thực hiện quy định tại Điều 18 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày  14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp của tỉnh khi xây dựng và ban hành văn bản QPPL đều gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện công tác tự kiểm tra. Ở cấp tỉnh, theo quy định Sở Tư pháp đã tiến hành tự kiểm tra 137 văn bản quy phạm pháp luật  do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Công tác kiểm tra theo thẩm quyền.

Trong năm 2005, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các huyện: Tây Sơn, Tuy Phước, Hoài Nhơn. Qua kiểm tra 5.657 văn bản, trong đó có 50 văn bản QPPL, 5.607 văn bản áp dụng QPPL; nhìn chung việc ban hành văn bản QPPL ở các địa phương phù hợp với thẩm quyền được pháp luật cho phép hoặc đã được phân công, phân cấp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn huyện. Ngoài việc tham gia, góp ý một số sai sót về nội dung, hình thức của việc xây dựng và ban hành văn bản QPPL, đã phát hiện một văn bản QPPL trái thẩm quyền về nội dung đề nghị cơ quan ban hành văn bản xử lý, đó là: Quyết định 07/2005/QĐ-UB ngày 12.5.2005 của Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Nhơn về việc ban hành mức thu phí môi trường đối với rác thải trên địa bàn huyện. Căn cứ Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03.6.2002 của Chính phủ  quy định chi  tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì chỉ có Chính phủ, Bộ Tài chính và HĐND cấp tỉnh mới có thẩm quyền này.

Ở cấp huyện: Ủy ban nhân dân cùng cấp giao các Phòng Tư pháp 11 huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra 21.536 văn bản, trong đó có 925 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp xã ban  hành, phát hiện 03 văn bản  QPPL có nội dung trái pháp luật và đề nghị cơ quan ban hành văn bản xử lý  theo thẩm  quyền.

3. Tình hình xử lý văn bản QPPP.

Thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ  về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, trong năm 2005 qua công tác kiểm tra văn bản: ở cấp tỉnh và cấp huyện đã phát hiện 04 văn bản trái pháp luật. Sau khi có thông báo của Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng tư pháp, cơ quan đã ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý đúng quy định cả  04 văn bản QPPL (đạt  tỷ lệ 100%), chưa có trường hợp nào Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng tư pháp  phải báo cáo  với Chủ tịch UBND cùng cấp xử lý theo quy định.

III - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm.

Sau khi Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày  14/11/2003 về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, nhìn chung Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định đã kịp thời  triển khai thực hiện đạt  được một số kết quả nhất định:

- Về thể chế: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 142/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 về việc tổ chức lại Phòng văn bản tuyên truyền Sở Tư pháp thành hai phòng chuyên môn nghiệp vụ là Phòng văn bản pháp quy và Phòng phổ biến giáo dục pháp luật; trong đó Phòng văn bản pháp quy có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiên chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản QPPL; kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; Ban hành Chỉ thị số 10/2005/CT-UBND ngày 08.4.2005 về việc tăng cường  công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2518/QĐ-CTUBND ngày 16.8.2005 về việc công nhận cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL, theo đó công nhận 12 cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL cấp tỉnh.

- Về công tác soạn thảo, ban hành văn bản: Từ khi triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND đến nay  công tác xây dựng và  ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp đã dần đi vào nền nếp; từ việc phân công cơ quan soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định; xem xét thông qua cũng như việc công bố, đưa tin văn bản QPPL. Nhìn chung nội dung văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành  đã cụ thể hoá  được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước  phù hợp với đặc điểm  tình hình của địa phương, góp phần quan trọng  vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, hoạch định các chính sách  phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp thời gian gần đây đảm bảo được tính hợp hiến, hợp pháp như văn bản được ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền nội dung, văn bản được ban hành đúng thể thức và kỹ thuật trình bày.

- Về công tác  kiểm tra, xử lý văn bản: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày  14/11/2003 của Chính phủ  về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, nhìn chung HĐND, UBND các cấp của tỉnh Bình Định đã tổ chức  triển khai thực hiện  nghiêm túc, đồng bộ, nhất là việc gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và tự kiểm tra; thực hiện đúng thủ tục kiểm tra quy định tại Điều 22 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày  14/11/2003 của Chính phủ. Sau khi  thực hiện nhiệm vụ  kiểm tra  văn bản, cơ quan, người có thẩm quyền thông báo để cơ quan đã ban hành văn bản tự kiểm  tra, xử lý theo quy định, đã có 100% văn bản được  cơ  quan ban hành xử lý theo đúng thông báo của cơ quan có thẩm quyền  kiểm tra, chưa có trường hợp  nào phải báo cáo cho Chủ tịch UBND cùng cấp xử lý theo quy định tại Điều 17 Nghị định 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Về tồn tại.

- Về thẩm quyền ban hành văn bản QPPL: Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND  thì thẩm quyền ban hành văn bản QPPL là của tập thể UBND, không phải thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND. Tuy nhiên, một số UBND cấp xã còn nhầm lẫn giữa hai thẩm quyền này. Một số Uỷ ban nhân dân ban hành văn bản QPPL trái thẩm quyền về nội dung, như: Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định việc thu phí, UBND cấp xã  ban hành văn bản QPPL quy định làm hạn chế một số quyền cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật...

- Về căn cứ  pháp lý để ban hành văn bản: Một số UBND các cấp  khi ban hành văn bản QPPL còn  căn cứ vào các văn bản hành chính thông thường của cơ quan Nhà nước cấp trên hoặc căn cứ vào các văn bản QPPL hết hiệu lực pháp luật; một số văn bản còn căn cứ  vào  văn bản của tổ chức đảng...

- Về thể thức (số và ký hiệu) của văn bản: Do chưa nhận thức đầy đủ về  khái niệm văn bản QPPL nên một số văn bản QPPL ban hành đánh số, ký hiệu chưa đúng theo quy định, văn bản QPPL không có ký hiệu năm ban hành, ngược lại  văn bản áp dụng pháp luật lại đánh ký hiệu năm ban hành. Hiện nay, một số UBND các cấp ban hành văn bản về hình thức không phải là văn bản QPPL như công văn, thông báo... Tuy nhiên nội dung lại chứa đựng QPPL, phổ  biến hiện nay ở các UBND các cấp là các thông báo kết luận cuộc họp  của chủ tịch hoặc phó chủ  tịch UBND.

- Trình từ xem xét, thông qua dự thảo văn bản QPPL tại phiên họp UBND theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND khó thực hiện, bởi vì hiện nay công việc của UBND các cấp quá nhiều.

* Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do:

- Một số địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo đúng mức đối với công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, nhất là kinh phí và biên chế.

- Đội ngũ làm công tác văn bản của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, văn phòng HĐND và UBND, cơ quan tư pháp các cấp còn thiếu và chưa đáp ứng được nhiệm vụ soạn thảo, ban hành và  kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

IV - KIẾN NGHỊ

Hiện nay kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra văn bản QPPL được quy định tại Thông tư số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17/11/2004 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp; trong khi kinh phí cho công tác soạn thảo, thẩm định văn bản QPPL hiện nay chưa có quy định. Kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính quy định kinh phí đảm bảo cho công tác soạn thảo, thẩm định văn bản QPPL; công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL theo định kỳ đã quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND./. 
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